
KÉ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: “GIA ĐÌNH”  

LỚP 3A2 

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 30/10/2022 đến 25/11/2022) 

Giáo viên: Lương Thị Nhung- Nguyễn Thị Loan 

 Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Thể dục sáng 

- Khởi động: Tập đi theo đội hình vòng tròn đi với cá kiểu đi ( kiễng chân đi bằng gót chân, đi 

khom) 

- Trọng động: Bài 3 

Hô hấp: Thổi nơ            

Tay: Hai tay lên cao, ra phía trước sang 2 bên              

Chân: Co duỗi chân                        

Bụng: Nghiêng người sang trái sang phải                          

Bật: Bật chụm tách chân 

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng theo vòng tròn 

Tập kết hợp vòng 

 

2 

Hoat 

động 

học 

Tuần 1 

Ngày 30/10/2022 

PTTC 

Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

Ngày 01/11/2022 

PTNT 

Gia đình bé yêu 

Ngày 02/11/2022 

PTTM 

Mẹ Vắng nhà 

 

Ngày 03/11/2022 

PTNN 

Truyện: Thỏ con 

không vâng lời 

Ngày 04/11/2022 

PTTM 

Nặn bánh giúp mẹ 

 



 

Tuần 2 

Ngày 07/11/2022 

PTTM 

Nghe dân ca “Ru 

em” 

 

Ngày 08/11/2022 

PTNT 

  Đếm đến 3 

Ngày 09/11/2022 

PTTCKN-XH 

Mẹ của bé 

Ngày 10/11/2022 

PTNN 

Thơ: Bé thảo bé 

hiền 

Ngày 11/11/2022 

PTTM 

Vẽ khăn tặng mẹ 

 

Tuần  

3 

Ngày 14/11/2022 

PTTC 

Bật xa 20 cm 

Ngày 15/11/2022 

PTNT 

Xếp xen kẽ 

Ngày 16/11/2022 

PTTM 

Trang trí biêu 

thiếp tặng cô  

Ngày 17/11/2022 

PTNN  

Thơ:Cô và mẹ 

Ngày 18/11/2022 

PTTM 

Vận động theo 

nhịp “Cô giáo em” 

 

Tuần 4 

Ngày 21/11/2022 

PTTC 

Chuyền bòng 2 

bên theo hàng 

ngang 

Ngày 22/11/2022 

PTNT 

HĐTN:Thăm nhà 

bạn 

Ngày 23/11/2022 

PTTM 

Xếp dán ngôi nhà 

Ngày 24/11/2022 

PTNN 

Kể lại chuyện “ 

Thỏ con không 

vâng lời” 

Ngày 25/11/2022 

PTTM 

Âm nhạc theo chủ 

đề. 

 



3 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Tuần 1 

Ngày 30/11/2022 

Quan sát cây hoa 

hồng 

Chơi: Kéo cưa 

lựa sẻ 

Chơi tự do 

Ngày 01/11/2022 

Quan sát bầu trời 

Chơi: Ai đi giỏi 

Chơi tự do 

Ngày 04/11/2022 

Quan sát Sân 

khấu mới. 

 Chơi: Ai chuyền 

bóng giỏi  

Chơi tự do 

Ngày 03/11/2022 

Quan sát Góc 

thiên nhiên 

Chơi: Lộn cầu 

vồng 

Chơi tự do 

Ngày 04/11/2022 

Quan sát cây hoa 

lan. 

Chơi: Ai bật giỏi 

Chơi tự do 

 

Tuần 2 

Ngày 07/11/2022 

Quan sát chiếc 

ghế đá 

Chơi: Tìm đúng 

nhà 

Chơi: Chơi tự do 

Ngày 08/11/2022 

Quan sát cái bát 

Chơi trò chơi âm 

nhạc: Ai nhanh 

nhất 

Chơi tự do 

Ngày 09/11/2022 

- Quan sát cây 

xanh trong sân 

trường 

- Chơi: Ai đi giỏi 

-  Chơi tự do tại 

khu vực chơi vận 

động.  

 

Ngày 10/11/2022 

Quan sát cây rau 

dấp cà 

Tìm các thứ có số 

lượng 3 xung 

quanh bé 

Chơi tự do 

Ngày 11/11/2022 

Quan sát bếp ăn 

Chơi: Chuyền 

bóng 

Chơi tự do 

 

Tuần 3 

Ngày 14/11/2022 

Quan sát cây lan 

nước 

Chơi: Ai đi giỏi 

Chơi tự do 

Ngày 15/11/2022 

Quan sát Bình 

nước giữ nhiệt 

Chơi trò chơi âm 

nhạc: Ai nhanh 

Ngày 16/11/2022 

Quan sát bầu trời 

Chơi: bật xa 

Chơi tự do 

Ngày 17/11/2022 

Quan sát cây hoa 

lan 

Chơi: Lộn cầu 

vồng 

Ngày 18/11/2022 

- Quan sát cây sấu 

trong sân trường 

- Chơi: Kéo cưa 

lựa sẻ 

 



nhất 

Chơi tự do 

Chơi tự do khu vực chơi vận 

động.  

 

Tuần 4 

Ngày 21/11/2022 

Quan sát cây hoa 

sử quân tử 

Chơi: Bật xa 

Chơi tự do 

Ngày 22/11/2022 

Quan sát chiếc 

nồi cơm điện 

Chơi: Về đúng 

nhà 

Chơi tự do 

Ngày 23/11/2022 

Quan sát cây hoa 

hồng 

Chơi Ai bật giỏi 

Chơi tự do 

Ngày 24/11/2022 

Quan sát bầu trời 

Chơi: Chuyền 

bóng 

Chơi tự do 

Ngày 25/11/2022 

Quan sát Cây hoa 

tóc tiên 

Chơi: Ai đi giỏi 

Chơi tự do 

 

4 

Hoạt 

động 

chiều 

Tuần 1 

Ngày 30/10/2022 

Mở chủ đề. 

Hướng dẫn trò 

chơi góc học tập 

Ngày 01/11/2022 

Phân biệt gia đình 

nhiều con- gia 

đình một con 

Ngày 02/11/2022 

Quan sát tranh 

ảnh về gia đình 

trẻ, trò chuyện 

Ngày 03/11/2022 

Thực nghiệm vắt 

cam 

Ngày 04/11/2022 

Tô màu tranh 

người thân trong 

gia đình 

 

Tuần 2 

Ngày 07/11/2022 

Dạy trẻ kỹ năng 

Cài cời cúc áo 

khoác 

 

Ngày 08/11/2022 

Trò chuyện với 

trẻ về gia đình, tc 

của trẻ với mọi 

người…. 

 

Ngày 09/11/2022 

Thực nghiệm ép 

dưa hấu 

Ngày 10/11/2022 

kể truyện: Nhổ củ 

cải,  

 

Ngày 11/11/2022 

Nhận xét nêu 

gương cuối tuần 

 

 

Tuần 3 Ngày 14/11/2022 Ngày 15/11/2022 Ngày 16/11/2022 Ngày 17/11/2022 Ngày 18/11/2022  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rèn trẻ kỹ năng 

đi tất 

Trò chuyện trẻ 

không kén chọn 

thức ăn, ăn hết 

suất 

 

Nghe kể truyện: 

truyện anh em 

nhà thỏ 

 

Tô màu biêu thiếp 

tặng cô 

Nhận xét nêu 

gương cuối tuần 

 

Tuần 4 

Ngày 21/11/2022 

Trò chuyện với 

trẻ về gia đình, tc 

của trẻ với mọi 

người…. 

 

Ngày 22/11/2022 

Quan sát và trò 

chuyện về cái bát 

Ngày 23/11/2022 

Hát: Nhà cúa tôi, 

cả nhà thương 

nhau, mẹ đi vắng 

 

Ngày 24/11/2022 

Kể lại chuyện: 

Nhổ củ cải 

 

Ngày 25/11/2022 

Đóng chủ đề 

 



 

 

KÉ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: “THẾ GIỚI THỰC VẬT”  

LỚP 3A2 

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 21/02/2022 đến 18/03/2022) 

Giáo viên: Lương Thị Nhung- Nguyễn Thị Thúy Hoa 

 Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Thể dục sáng 

- Khởi động: Tập đi theo đội hình vòng tròn đi với cá kiểu đi ( kiễng chân đi bằng gót chân, đi 

khom) 

- Trọng động:              

Bài 5                                    

Hô hấp: Gà gáy             

Tay: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực đưa lên cao 

Chân: Đứng co duỗi từng chân 

Bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải 

Bật: bật tại chỗ 

Tập kết hợp với bài hát: Em yêu cây xanh 

 

 

2 

Hoat 

động 

học 

Tuần 1 

Ngày 21/2/2022 

PTTC 

Bò theo đường 

zíc zắc 

Ngày 22/2/2022 

PTNT 

Một số loại hoa 

Ngày 23/2/2022 

PTTM 

Dạy hát: Màu hoa 

 

Ngày 24/2/2022 

PTNN 

Truyện: Hoa mào 

gà 

Ngày 25/2/2022 

PTTM 

Xé dán hoa cúc 

 

Tuần 2 

Ngày 28/2/2022 

PTTC 

Ném trúng đích 

nằm ngang bằng 

Ngày 1/3/2022 

PTNT 

Khám phá quả 

cam 

Ngày 2/3/2022 

PTTM 

Vẽ quả cam 

Ngày 3/3/2022 

HĐTN 

Vắt nước cam 

Ngày 4/3/2022 

PTNN 

Thơ: Hoa kết trái 

 

 



một tay 

 

 

Tuần  

3 

Ngày 7/3/2022 

PTTM 

Vận động theo 

nhịp: Quà 8/3  

 

Ngày 8/3/2022 

PTTM 

Làm bưu thiếp 

8/3 

Ngày 9/3/2022 

PTNN 

Thơ: Dán hoa 

tặng mẹ 

 

Ngày 10/3/2022 

PTTC 

Chuyền bắt bóng 

2 bên theo hàng 

dọc 

Ngày 11/3/2022 

PTNT 

Gộp và đếm trong 

phạm vi 5 

 

Tuần 4 

Ngày 14/3/2022 

PTTM 

Dạy hát: Bắp cải 

xanh 

Ngày 15/3/2022 

PTNT 

Hình vuông – 

hình tròn 

Ngày 16/3/2022 

PTTM 

Nặn: Củ cà rốt 

Ngày 17/3/2022 

PTNN 

Truyện: Chú đỗ 

con 

Ngày 18/3/2022 

PTTC 

Bật tiến về phía 

trước 

 

 

3 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Tuần 1 

Ngày 21/2/2022 

Quan sát cây hoa 

giấy 

Chơi: Ném trúng 

đích nằm ngang 

=1 tay 

Chơi tự do 

Ngày 22/2/2022 

Quan sát bầu trời 

Chơi: Bò theo 

đường zíc zắc 

Chơi tự do 

Ngày 23/2/2022 

Thực hành tưới 

nước cho cây 

Chơi: Bật tiến về 

phía trước 

Chơi tự do 

Ngày 24/2/2022 

Quan sát bầu trời 

Chơi: Gieo hạt 

Chơi tự do 

Ngày 25/2/2022 

Quan sát cây sấu 

Chơi: Chuyền bắt 

bóng 2 bên theo 

hàng dọc 

Chơi tự do 

 



Tuần 2 

Ngày 28/2/2022 

Thực nghiệm 

chăm sóc cây 

quất 

 Chơi: Gieo hạt 

Chơi tự do 

Ngày 1/3/2022 

Quan sát bầu trời 

Chơi: Bật tiến về 

phía trước 

Chơi tự do 

Ngày 2/3/2022 

Quan sát cây hoa 

cúc 

Chơi: Ném trúng 

đích nằm ngang 

=1 tay  

Chơi tự do 

Ngày 4/3/2022 

Quan sát bầu trời 

Chơi: Bò theo 

đường zíc zắc 

Chơi tự do 

Ngày 5/3/2022 

Quan sát cây hoa 

ngọc yến 

Chơi: Chuyền bắt 

bóng 2 bên theo 

hàng dọc 

Chơi tự do 

 

Tuần 3 

Ngày 7/3/2022 

Quan sát cây địa 

lan 

Chơi: Gieo hạt 

Chơi tự do 

Ngày 8/3/2022 

 Quan sát bầu trời 

Chơi: Chuyền bắt 

bóng 2 bên theo 

hàng dọc 

Chơi tự do 

Ngày 9/3/2022 

Quan sát cây 

hồng leo 

Chơi: Bật tiến về 

phía trước 

Chơi tự do 

Ngày 10/3/2022 

Quan sát cây 

hành tây 

Chơi: Ném trúng 

đích nằm ngang 

=1 tay 

Chơi tự do 

Ngày 11/3/2022 

Quuan sát cây lan 

ý 

Chơi: Bò theo 

đường zíc zắc 

Chơi tự do 

 

Tuần 4 

Ngày 14/3/2022 

Quan sát cây 

quất 

Chơi: Bò theo 

đường zíc zắc 

Chơi: tự do 

 

Ngày 15/3/2022 

Quan sát cây 

hồng môn 

Chơi: Chuyền bắt 

bóng 2 bên theo 

hàng dọc  

Chơi: tự do 

Ngày 16/3/2022 

Quan thời bầu 

trời 

Chơi: Gieo hạt 

 Chơi: tự do 

Ngày 17/3/2022 

Quan sát sự phát 

triển của cây đậu 

Chơi: Ném trúng 

đích nằm ngang 

=1 tay  

Chơi: tự do 

Ngày 18/3/2022 

Quan sát cây hoa 

hống 

Chơi: Bật tiến về 

phía trước 

Chơi: Tự do 

 

4 

Hoạt 

động 

chiều 

Tuần 1 

Ngày 06/09/2021 

Trò chuyện về 

tên cô giáo, tên 

các bạn trong lớp 

Ngày 07/09/2021 

Nhận biết kí hiệu 

ca 

Ngày 08/09/2021 

Trò chuyện về 

các bạn trong lớp 

Ngày 09/09/2021 

Vui hát: trường 

chúng cháu đây là 

trường mâm non 

Ngày 10/09/2021 

Liên hoan văn 

nghệ  

Nêu gương cuối 

 



 

 

 

 

tuần . 

Tuần 2 

Ngày 21/2/2022 

Quan sát,trò 

chuyện về cách 

bảo vệ, chăm sóc 

cây cối 

Ngày 22/2/2022 

Nghe truyện: Hoa 

mào gà 

Ngày 23/2/2022 

Hát: Màu hoa 

Ngày 24/2/2022 

Dán hoa 

Ngày 25/2/2022 

Nêu gương cuối 

tuần. 

 

Tuần 3 

Ngày 28/2/2022 

Nghe cô kể 

chuyện: Nhổ củ 

cải. 

Ngày 1/3/2022 

Trò chuyện về 

một số loại thực 

phẩm quen thuộc 

địa phương: Chè 

xanh, quả chay. 

 

Ngày 2/3/2022 

Hát: Quà 8/3 

 

Ngày 4/3/2022 

Dạy trẻ một số 

cách bảo quản trái 

cây, rau.  

Ngày 5/3/2022 

Nêu gương cuối 

tuần. 

 

Tuần 4 

Ngày 7/3/2022 

Thơ: Dán hoa 

tặng mẹ 

Ngày 8/3/2022 

Quan sát tranh, 

trò chuyện về một 

số hoạt động 

trong ngày 8/3 

Ngày 9/3/2022 

Quan sát,trò 

chuyện về cách 

bảo vệ, chăm sóc 

cây cối 

Ngày 10/3/2022 

Trò chuyện về 

một số loại thực 

phẩm quen thuộc 

địa phương: củ 

sắn, củ đậu. 

 

Ngày 11/3/2022 

Nêu gương cuối 

tuần. 

 



 

 

 

 

 

 

KÉ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: “PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG”  

LỚP 3A2 

Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 21/03/2022 đến 15/4/2022) 

Giáo viên: Lương Thị Nhung- Nguyễn Thị Thúy Hoa 

 Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Thể dục sáng 

- Khởi động: Tập đi theo đội hình vòng tròn đi với cá kiểu đi ( kiễng chân đi bằng gót chân, đi 

khom) 

- Trọng động: Bài 8:                                 

Hô hấp: còi tàu               

Tay: Hai tay ra phía trước lên cao                           

Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục                          

Bụng: Cúi người về phía trước, ngả người về phía sau    

Bật tiến về phía trước 

 

2 

Hoat 

động 

học 

Tuần 1 

Ngày 21/3/2022 

PTTC 

Ném trúng đích 

Ngày 22/3/2022 

PTNT 

Ngày 23/3/2022 

PTTM 

Dạy hát: Em tập 

Ngày 24/3/2022 

PTNN 

Truyện: Xe lu và 

Ngày 25/3/2022 

PTTM 

 



bằng 1 tay Khám phá xe máy lái ô tô xe ca Nặn bánh xe 

Tuần 2 

Ngày 28/3/2022 

PTTC 

Bước lên xuống 

bục 30 cm 

Ngày 29/3/2022 

PTNT 

Tách 1 nhóm đối 

tượng thành 

nhóm nhỏ 

Ngày 30/3/2022 

PTNN 

Thơ: Xe chữa 

cháy 

Ngày 31/3/2022 

PTTM 

Vận động theo 

phách: Em tập lái 

ô tô 

Ngày 1/4/2022 

PTTM 

Dán ô tô tải 

 

Tuần  

3 

Ngày 4/4/2022 

PTTC 

Chạy liên tiếp 

15m theo hướng 

thẳng 

Ngày 5/4/2022 

PTNT 

Phương tiện giao 

thông đường thủy 

Ngày 6/4/2022 

PTNN 

Thơ: Con thuyền 

Ngày 7/4/2022 

Dạy trẻ tạo ra sản 

phẩm yêu thích 

“ xếp dán PTGT” 

Ngày 8/4/2022 

PTTM 

Vận động theo 

nhịp: Em đi chơi 

thuyền 

 

Tuần 4 

Ngày 11/4/2022 

PTTC 

Dạy trẻ đội mũ 

bảo hiểm 

 

Ngày 12/4/2022 

PTNT 

Nhận biết phía 

trên-phía dưới, 

phía trước-phía 

sau 

Ngày 13/4/2022 

PTTM 

Tô màu tàu thủy 

Ngày 14/4/2022 

TCKNXH 

Bé làm quen với 

một số luật lệ 

giao thông đơn 

giản 

Ngày 15/4/2022 

PTNN 

Kể lại chuyện: Xe 

lu và xe ca 

 

 



3 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Tuần 1 

Ngày 21/3/2022 

Quan sát cây hoa 

hồng 

Chơi: Ném trúng 

đích 

Chơi tự do 

Ngày 22/3/2022 

Quan sát bầu trời 

Chơi: Bước lên 

xuống bục 

Chơi tụ do 

Ngày 23/3/2022 

Quan sát hoa 

đồng tiền 

Chơi: Đôi bàn tay 

khéo 

Chơi tự do 

Ngày 24/3/2022 

Quan sát bầu trời 

Chơi: Chạy liên 

tiếp 15m 

Chơi tự do 

Ngày 25/3/  

2022 

Quan sát cây hoa 

lan 

Chơi: Truyền tin 

Chơi tự do 

 

Tuần 2 

Ngày 28/3/2022 

Quan sát cây hoa 

đồng tiền 

Chơi: Đôi bàn 

tay khéo 

Chơi : Tự do 

 

Ngày 29/3/2022 

Quan sát cây quất 

Chơi: Ném trúng 

đích 

Chơi : Tự do 

Ngày 30/3/2022 

Quan sát bầu trời 

Chơi: Bước lên 

xuống bục 

Chơi tự do 

Ngày 31/3/2022 

Quan sát xe đạp 

Chơi: ô tô và 

chim sẻ 

Chơi: tự do 

Ngày 1/4/2022 

Quan sát nhà xe 

Chơi: Chạy liên 

tiếp 15m 

Chơi: Tự do 

 

 

Tuần 3 

Ngày 4/4/2022 

Quan sát cây hoa 

lan 

Chơi: Ô tô và 

chim sẻ 

Chơi tự do 

Ngày 5/4/2022 

 Quan sát bầu trời 

Chơi: Truyền tin 

Chơi tự do 

Ngày 6/4/2022 

Quan sát xe máy 

Chơi: Ném trúng 

đích 

Chơi tự do 

Ngày 7/4/2022 

Quan sát hoa 

trong trường 

Chơi: Bước lên 

xuống bục 

Chơi tự do 

Ngày 8/4/2022 

Quan sát cây hoa 

hồng 

Chơi: Chạy liên 

tiếp 15m 

Chơi tự do 

 



Tuần 4 

Ngày 11/4/2022 

Quan sát xe máy 

Chơi: Ném trúng 

đích 

Chơi tự do 

Ngày 12/4/2022 

 Quan sát bầu trời 

Chơi: Thuyền về 

bến 

Chơi tự do 

Ngày 13/4/2022 

Quán sát hoa cúc 

Chơi: Chạy liên 

tiếp 15m 

Chơi tự do 

Ngày 14/4/2022 

Quan sát ô tô 

Chơi: Truyền tin 

Chơi tự do 

Ngày 15/4/2022 

Quan sát hoa 

trong trường 

Chơi: Bước lên 

xuống bục 

Chơi tự do 

 

4 

Hoạt 

động 

chiều 

Tuần 1 

Ngày 06/09/2021 

Trò chuyện về 

tên cô giáo, tên 

các bạn trong lớp 

Ngày 07/09/2021 

Nhận biết kí hiệu 

ca 

Ngày 08/09/2021 

Trò chuyện về 

các bạn trong lớp 

Ngày 09/09/2021 

Vui hát: trường 

chúng cháu đây là 

trường mâm non 

Ngày 10/09/2021 

Liên hoan văn 

nghệ  

Nêu gương cuối 

tuần . 

 

Tuần 2 

Ngày 21/3/2022 

Thơ: Đèn giao 

thông 

Ngày 22/3/2022 

Nhận biết hành vi 

đúng và không 

đúng khi tham gia 

giao thông 

Ngày 23/3/2022 

Vẽ ô tô 

Ngày 24/3/2022 

Sự đổi màu của 

nước 

Ngày 25/3/2022 

Kể lại truyện: Xe 

lu và xe ca 

 

Tuần 3 

Ngày  28/3/2022  

Ôn bài hát: Em 

tập lái ô tô 

Ngày 29/3/2022 

Thơ: Xe chữa 

cháy 

Ngày 30/3/2022 

Truyện: Qua 

đường 

Ngày 31/3/2022 

Làm quen 1 số 

biển báo giao 

thông đơn giản 

Ngày 1/4/2022 

Các chất tan và 

không tan trong 

nước 

 

Tuần 4 Ngày 4/4/2022 Ngày5/4/2022 Ngày 6/4/2022 Ngày 7/4/2022 Ngày 8/4/2022  



 

 

 

 

 

KÉ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: “NƯỚC-HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN”  

LỚP 3A2 

Thời gian thực hiện: 2 tuần (từ 18/4/2022 đến 29/4/2022) 

Giáo viên: Lương Thị Nhung- Nguyễn Thị Thúy Hoa 

Xếp dán thuyền Dạy trẻ cắt đoạn 

thẳng dài 10cm 

Thơ: Khuyên bạn  

 

Hát: Em đi qua 

ngã tư đường phố 

Làm quen 1 số 

biển báo giao 

thông đơn giản 

 Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Thể dục sáng 

- Khởi động: Tập đi theo đội hình vòng tròn đi với cá kiểu đi ( kiễng chân đi bằng gót chân, đi 

khom) 

- Trọng động: 

                       Bài 9: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc bài hát “Mùa hè đến rồi”: 4 lần*4 nhịp                               

                               Hô hấp: Ngửi hoa          

                               Tay: Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực              

                               Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang                    

                               Bụng: Cúi về phía trước  

                               Bật: Bật tiến về phía trước 

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng theo vòng tròn 

 

 



2 

Hoat 

động 

học 

Tuần 1 

Ngày 18/4/2022 

PTTC 

Đá bóng ra xa 

được khoảng 

1,5m 

Ngày 19/4/2022 

PTNT 

Trò chuyện về 

nước 

Ngày 20/4/2022 

PTTM 

Vẽ mưa 

Ngày 21/4/2022 

THTN 

Sự kì diệu của 

nước 

 

Ngày 22/4/2022 

PTNN 

Truyện: Giọt nước 

tí xíu  

 

 

Tuần 2 

 

Ngày 25/4/2022 

PTTC 

Đập và bắt bóng 

nẩy được 2 lần 

liên tiếp 

Ngày 26/4/2022 

PTNT 

Nhận biết hình 

tam giác- hình 

chữ nhật 

Ngày 27/4/2022 

PTTM 

Dạy hát: Mùa hè 

đến rồi 

Ngày 28/4/2022 

PTNN 

Thơ: Đi nắng 

 

Ngày 29/4/2022 

PTTM 

Xé dán tia nắng 

mặt trời 

 

 

3 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Tuần 1 

Ngày 18/4/2022 

Quan sát cây sấu 

Chơi: Ai đi giỏi 

Chơi tự do 

Ngày 19/4/2022 

Quan sát bầu trời 

Chơi: Chèo 

thuyền 

Chơi tụ do 

Ngày 20/4/2022 

Quan sát cây lộc 

vừng 

Chơi: Đập bắt 

bóng 

Chơi tự do 

Ngày 21/4/2022 

Quan sát thời tiết 

Chơi: Sóng xô 

Chơi tự do 

Ngày 22/4/2022 

Quan sát cây quất 

Chơi: Đá bóng ra 

xa 

Chơi tự do 

 



 

 

 

Tuần 2 

 

Ngày 25/4/2022 

Vật chìm trong 

nước 

Chơi: Thuyền về 

bến 

Chơi tự do 

Ngày 26/4/2022 

 Quan sát thời tiết 

Chơi: Đá bóng ra 

xa 

Chơi tự do 

Ngày 27/4/2022 

Chăm sóc cây 

xanh 

Chơi: Chèo 

thuyền 

Chơi tự do 

Ngày 28/4/2022 

Quan sát cây hoa 

lan 

Chơi: Đập và bắt 

bóng 

Chơi tự do 

Ngày 29/4/2022 

Nhặt lá khô 

Chơi: Ai đi giỏi 

Chơi tự do 

 

4 

Hoạt 

động 

chiều 

Tuần 1 

Ngày 18/4/2022 

Ích lợi của nước 

đối với đời sống 

con người 

Ngày 19/4/2022 

Dạy trẻ kỹ năng 

đóng, mở vòi 

bình nước 

Ngày 20/4/2022 

Hát: Mùa hè đến 

rồi 

Ngày 21/4/2022 

Bé tiết kiệm nước 

như thế nào 

Ngày 22/4/2022 

Nhận biết hành vi 

đúng và không 

đúng khi sử dụng 

nước 

 

Tuần 2 

Ngày 25/4/2022 

Trò chuyện về 

một số nguồn 

sáng trong sinh 

hoạt hàng ngày 

Ngày 26/4/2022 

Hát: Cháu vẽ ông 

mặt trời 

Ngày 27/4/2022 

Truyện: Đám 

mây đen xấu xí 

Ngày 28/4/2022 

Dạy trẻ kỹ năng 

đeo khẩu trang, 

mặc áo mưa  

 

Ngày 29/4/2022 

 

Thơ: Đi nắng 

 


